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BÁO CÁO
Về một số vấn đề về chuyển đổi số trong hoạt động công chứng 
Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp

1. Yêu cầu về chuyển đổi số trong hoạt động công chứng
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội đất nước. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc trong quá trình tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ  tư. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành. Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 về phê duyệt “chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” thì mục tiêu cơ bản đến năm 2025, chính phủ số phải cung cấp 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được truy cập trên nhiều phương tiện khác nhau kể cả thiết bị di động, đến năm 2030 tỉ lệ này phải là 100%.
Hiện nay, các Bộ, ngành đều đang đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành mình. Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025. Bộ Tư pháp đang triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành Tư pháp, trong đó chú trọng nhiệm vụ cấp bách là hỗ trợ, nâng cao hiệu quả khả năng phục vụ và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các hệ thống thông tin trong 02 lĩnh vực là Hộ tịch và Lý lịch Tư pháp. 
[bookmark: _GoBack]2. Thực trạng về chuyển đổi số trong hoạt động công chứng 
Đối với lĩnh vực công chứng, việc triển khai phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin đã được Bộ Tư pháp thực hiện từ năm 2004. Thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp, và theo dự án tin học hoá công chứng của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã triển khai sử dụng phần mềm Master trong hoạt động công chứng đến các Phòng công chứng (để cung cấp các thông tin góp phần phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đối với các Phòng Công chứng, cho phép người yêu cầu công chứng có thể tra cứu, tìm hiểu các thông tin về tổ chức, trình tự, thủ tục, lệ phí...). Tuy nhiên, việc triển khai cũng chưa thật sự đồng bộ giữa các địa phương. Đến năm 2007, thỏa thuận này chấm dứt. Từ đó, các địa phương và các tổ chức hành nghề công chứng chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của mình tùy theo nhu cầu và điều kiện.
- Luật Công chứng năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) đã quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng (Điều 62). Thực hiện Luật Công chứng năm 2014, trong những năm qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu công chứng tại các địa phương. 
- Bộ Tư pháp đã có Công văn số 729/BTP-BTTP ngày 09/3/2017 hướng dẫn địa phương về xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTP trong đó có điều khoản hướng dẫn về cơ sở dữ liệu công chứng (Điều 23). Hiện nay, đã có 58/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng được cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng. Nhìn chung, các cơ sở dữ liệu công chứng ở địa phương đã được đưa vào vận hành ổn định, phát huy được tác dụng phục vụ cho hoạt động hành nghề của công chứng viên và công tác quản lý.
- Việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu công chứng tại các địa phương trong thời gian qua đã góp phần đáng kể cho việc nâng cao hiệu quả hành nghề của công chứng viên. Các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã cơ bản được cập nhật lên cơ sở dữ liệu công chứng của các địa phương. Đây là nguồn thông tin quan trọng để các công chứng viên tham khảo trong quá trình giải quyết các hồ sơ yêu cầu công chứng, hạn chế tối đa tình trạng giao dịch nhiều lần đối với một tài sản tại cùng một thời điểm hoặc tiến hành giao dịch đối với những tài sản không đủ điều kiện.
- Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, Bộ Tư pháp đã xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng từ tháng 5/2020 đến Sở Tư pháp các địa phương trong cả nước. Tính đến hết ngày 31/12/2022, cả nước có 3.220 công chứng viên hành nghề tại 1.368 tổ chức hành nghề công chứng. Trong 03 năm từ 2020 - 2022, các tổ chức hành nghề công chứng trong cả nước đã thực hiện 22.046.242 việc công chứng (trong đó có gần 21 triệu việc công chứng hợp đồng, giao dịch và hơn 1 triệu việc công chứng bản dịch). Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công chứng mới chỉ là bước đầu, chưa tương xứng với sự phát triển các nhu cầu giao dịch dân sự, kinh tế và sự chuyển đổi số mạnh mẽ trong các lĩnh vực liên quan.
3. Yêu cầu của Luật Giao dịch điện tử, Đề án 06 và vấn đề đặt ra trong quy định của dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) 
Luật Giao dịch điện tử đã được Quốc hội thông qua ngày 22/6/2023 (thay thế Luật Giao dịch điện tử năm 2005) và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Luật Giao dịch điện tử quy định việc thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử. Theo quy định về phạm vi điều chỉnh của Luật Giao dịch điện tử (Điều 1), có thể thấy việc thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử rất được chú trọng, mang tính tất yếu, được ưu tiên áp dụng. 
Liên quan đến lĩnh vực công chứng, tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử quy định: “Trường hợp pháp luật yêu cầu văn bản phải được công chứng, chứng thực thì thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng; chứng thực theo quy định của Luật này và pháp luật về chứng thực”; “Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận, được lưu trữ bằng phương tiện điện tử” (khoản 4 Điều 3).
Như vậy, khi Luật Giao dịch điện tử có hiệu lực thì vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) đó là cần phải làm rõ phạm vi, loại giao dịch nào có thể thực hiện công chứng điện tử; quy trình công chứng điện tử; giá trị pháp lý của văn bản công chứng điện tử; việc chuyển đổi văn bản công chứng điện tử sang văn bản giấy và ngược lại; cách thức chứng nhận dữ liệu điện tử, điều kiện, nguyên tắc cơ bản khi áp dụng công chứng điện tử.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi là Đề án 06) có đặt ra nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp trong đó có cơ sở dữ liệu về công chứng. 
Để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công chứng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp, yêu cầu mới của Luật Giao dịch điện tử, Đề án 06 thì việc nghiên cứu, xúc tiến quá trình chuyển đổi số trong hoạt động công chứng đã được Bộ Tư pháp chú trọng triển khai thông qua việc đề xuất chính sách mới trong nội dung Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) để trình Chính phủ trong năm 2022, đó là một trong 5 định hướng chính sách lớn: “Xây dựng quy trình công chứng khoa học, gắn với trách nhiệm của công chứng viên, tạo lập cơ sở pháp lý cần thiết để triển khai việc chuyển đổi số trong hoạt động công chứng theo lộ trình phù hợp”.
Trên cơ sở đó, dự án Luật Công chứng (sửa đổi) dự kiến quy định một số vấn đề cơ bản nhất về công chứng điện tử, hệ thống thông tin công chứng, cơ sở dữ liệu công chứng toàn quốc. Đây sẽ là cơ sở để Chính phủ quy định các vấn đề cụ thể về công chứng điện tử và triển khai thực hiện quá trình chuyển đổi số công chứng trên thực tế. Cụ thể như sau:
- Quy định về khái niệm công chứng điện tử, văn bản công chứng điện tử, hệ thống thông tin công chứng và cơ sở dữ liệu công chứng toàn quốc theo hướng phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử (khoản 1, 5, 8, 9 Điều 2). Công chứng điện tử là việc công chứng viên sử dụng chữ ký số chứng nhận hợp đồng, giao dịch trên môi trường điện tử tạo ra văn bản công chứng điện tử; cơ sở dữ liệu công chứng toàn quốc là tập hợp các dữ liệu công chứng trên phạm vi toàn quốc được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử… 
- Quy định thời điểm phát sinh hiệu lực của văn bản công chứng điện tử để làm căn cứ xác định thời điểm văn bản công chứng điện tử có hiệu lực với các bên giao kết hợp đồng, giao dịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan (khoản 1 Điều 5).
- Bên cạnh các khái niệm cần thiết, dự án Luật dự kiến quy định vấn đề cơ bản nhất về công chứng điện tử là quy trình và các bước thực hiện 02 quy trình công chứng điện tử (trực tiếp hoặc trực tuyến) (Điều 62). Đối với công chứng điện tử trực tiếp, các bên ký kết văn bản hợp đồng, giao dịch theo quy trình công chứng thông thường trên bản giấy; CCV số hóa văn bản hợp đồng mà các bên đã ký kết thành file điện tử, dùng chữ ký số ký chứng nhận giao dịch để tạo thành văn bản công chứng điện tử. Đối với công chứng điện tử trực tuyến, các bên không đến TCHNCC mà gửi toàn bộ dự thảo hợp đồng, giao dịch và các giấy tờ, tài liệu có liên quan cho CCV qua phương tiện điện tử; CCV kiểm tra, đối chiếu thông tin trên các cơ sở dữ liệu có liên quan, soạn thảo hợp đồng, giao dịch trên phần mềm chuyên dụng, chứng kiến các bên ký số vào hợp đồng, giao dịch thông qua phương tiện truyền hình trực tuyến và CCV ký số để tạo lập văn bản công chứng điện tử. Đây là những bước cơ bản nhất mà quy trình công chứng điện tử phải tuân thủ để bảo đảm giá trị pháp lý của văn bản công chứng điện tử đã được xác lập.
- Quy định nguyên tắc cung cấp dịch vụ công chứng điện tử và trách nhiệm của Chính phủ trong việc quy định chi tiết các điều kiện cung cấp dịch vụ công chứng điện tử, thủ tục công chứng điện tử, việc lưu trữ và khai thác hồ sơ công chứng tại cơ sở dữ liệu công chứng (Điều 63). 
- Quy định các thành phần của hệ thống thông tin công chứng và trách nhiệm quy định về nội dung, giá trị pháp lý, việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác các thành phần của hệ thống thông tin công chứng (Điều 64).
- Quy định nội dung cơ sở dữ liệu công chứng toàn quốc, giá trị pháp lý của thông tin được lưu giữ tại cơ sở dữ liệu công chứng toàn quốc và nguyên tắc kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu công chứng toàn quốc với các cơ sở dữ liệu khác (Điều 65).
- Quy định hồ sơ công chứng điện tử bao gồm văn bản công chứng điện tử và các giấy tờ, tài liệu kèm theo đã được số hóa; hồ sơ công chứng điện tử được đánh số tự động trên cơ sở dữ liệu công chứng toàn quốc (Điều 66).
- Quy định về việc TCHNCC có thể số hóa văn bản công chứng giấy và hồ sơ công chứng kèm theo để lưu giữ tại cơ sở dữ liệu công chứng (khoản 2 Điều 67).
Quy định về công chứng điện tử, cơ sở dữ liệu công chứng toàn quốc là quy định mới, do đó để quy định của Luật mang tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, phục vụ tốt nhất cho hoạt động của công chứng viên thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ của các công chứng viên, sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia về công nghệ thông tin, các cá nhân, tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số./. 

